TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
TT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần:






· Tiếng Việt: Công tác quốc phòng và an ninh
· Tiếng Anh:





Mã học phần:



  



Số tín chỉ: 5 (1,3 - 3,7) TC


Đào tạo trình độ: Đại học, cao đẳng.





Học phần tiên quyết:


không


2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về đội ngũ đơn vị (trung đội); Sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Trung đội bộ binh tiến công và phòng ngự; Kỹ thuật bắn súng ngắn; Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.  
3. Mục tiêu
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Làm đúng thứ tự các bước tập hợp đội hình, động tác, vị trí của từng người khi tập hợp đội hình trung đội.   
b. Sử dụng được bản đồ địa hình quân sự ngoài thực địa. Biết vận dụng linh hoạt các nội dung của bài học vào quá trình học tập, sinh hoạt ngay tại Nhà trường. 
c. Nhận biết đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh. 

d. Thuần thục tư thế, động tác bắn cơ bản, biết cách thực hành bắn trúng, bắn chụm vào mục tiêu cố định ban ngày bằng súng ngắn K54. 
e. Thực hiện đúng các tư thế động tác ném lựu đạn cơ bản. Làm cơ sở cho quá trình huấn luyện các bài ném lựu đạn tiếp theo. 
f. Nắm chắc các kỹ thuật động tác trong luyện tập và thi đấu ba môn quân sự phối. Nắm được cách tổ chức, phương pháp luyện tập; tích cực luyện tập, từng bước nâng cao thành tích của cá nhân và tập thể.  
 g. Biết thứ tự, cách thức tiến hành chỉ huy trung đội khi trung đội thực hiện nhiệm vụ trong chiến đấu tiến công cũng như khi trung đội thực hiện nhiệm vụ phòng ngự đánh bại các đợt tiến công của địch.    
5. Nội dung

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Đội ngũ đơn vị (trung đội)
	a
	
	6

	2
	Sử dụng bản đồ địa hình quân sự
	b
	4
	4

	3
	Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao
	c
	6
	2

	4
	Ba môn quân sự phối hợp
	d,e
	2
	4

	5
	Trung đội bộ binh tiến công
	f,g
	2
	12

	6
	Trung đội bộ binh phòng ngự 
	f,g
	2
	10

	7
	Kỹ thuật bắn súng ngắn
	d
	2
	19

	8
	Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam
	e
	2
	8


6. Tài liệu dạy và học

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Cục quân huấn - Bộ tổng tham mưu
	Tổ chức và phương pháp huấn luyện điều lệnh
	2014
	Quân đội nhân dân, Hà Nội
	Thư viện
	X
	

	2
	Cục quân huấn - Bộ tổng tham mưu
	Giáo trình kiểm tra kĩ thuật chiến đấu Bộ binh
	2014
	Quân đội nhân dân, Hà Nội
	Thư viện
	X
	

	3
	Cục quân huấn - Bộ tổng tham mưu 
	Sách dạy sử dụng lựu đạn
	2003
	Quân đội nhân dân, Hà Nội
	Thư viện
	X
	

	4
	Cục bản đồ - Bộ tổng tham mưu
	Địa hình quân sự Tập 1, 2.
	2009
	Quân đội nhân dân, Hà Nội.
	Thư viện
	
	X

	5
	Cục quân huấn - Bộ tổng tham mưu
	Sách dạy sử dụng súng ngắn K51 và K54
	1997
	Quân đội nhân dân, Hà Nội.
	Thư viện
	X
	


7. Đánh giá kết quả học tập


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần, thái độ, thảo luận
	a,b,c,d,e,f,g
	10

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	a,b,c,d,e,f,g
	40

	3
	Thi kết thúc học phần
	a,b,c,d,e,f,g
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
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 Nguyễn Văn Tiến
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